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TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN THẠNH

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Huỳnh Hà Mỹ Anh Nữ 10/03/2015 Kinh

2 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 28/08/2015 Kinh

3 Nguyễn Lương Gia Bảo Nam 30/60/2015 Kinh

4 Nguyễn Đình Duy Nam 20/11/2015 Kinh

5 Trần Thanh Duy Nam 18/10/2015 Kinh

6 Trần Tiến Đạt Nam 08/03/2014 Kinh

7 Mai Gia Hân Nữ 10/09/2015 Kinh

8 Nguyễn Ngọc Nhã Hân Nữ 02/03/2015 Kính

9 Lưu Gia Huy Nam 14/01/2015 Kinh

10 Lâm Hùng Nam 04/01/2015 Khmer

11 Nguyễn Trường Khang Nam 03/07/2015 Kinh

12 Trần Trọng Khang Nam 20/01/2015 Kinh

13 Nguyễn Chấn Khanh Nam 02/04/2015 Kinh

14 Nguyễn Điền Trung Kiên Nam 02/11/2015 Kinh

15 Thạch Lê Thiên Kim Nữ 12/05/2015 Khmer

16 Phạm Ngọc Tường Lam Nữ 27/10/2015 Kinh

17 Luân Thanh Liêm Nam 10/10/2015 Nùng

18 Đinh Công Phước Lộc Nam 16/06/2015 Kinh

19 Lê Kiều My Nữ 09/02/2011 Kinh

20 Sử Hồ Trà My Nữ 21/09/2015 Kinh

21 Lê Hiếu Nghĩa Nam 21/09/2013 Kinh

22 Trần Thị Thảo Ngọc Nữ 26/09/2015 Kinh

23 Trần Yến Nhi Nữ 21/06/2015 Kinh

24 Tô Tấn Phát Nam 19/12/2014 Kinh

25 Phan Hoàng Phong Nama 29/07/2015 Kinh

26 Lê Hoàng Phước Nam 07/10/2015 Kinh

27 Nguyễn Phát Tài Nam 28/06/2015 Kinh

28 Lý Thanh Thảo Nữ 08/01/2014 Kinh

29 Cao Quốc Thịnh Nam 20/01/2015 Kinh

30 Châu Minh Thuận Nam 19/12/2014 Khmer

31 Nguyễn Quốc Thường Nam 26/08/2015 Kinh

32 Huỳnh Thị Bảo Thy Nữ 23/02/2015 Kinh

33 Mai Kiều Tiên Nữ 25/05/2015 Kinh

34 Nguyễn Thị Ngọc Trân Nữ 19/12/2015 Kinh

35 Nguyễn Thị Nhã Trân Nữ 02/08/2015 Kinh

36 Võ Thanh Truyền Nam 25/08/2015 Kinh

37 Nguyễn Tấn Võ Nam 11/04/2015 Kinh

38 Phạm Ngọc Như Ý Nữ 23/03/2015 Kinh
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